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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN HỌC 6 
Thời gian làm bài : 90 phút
I.Mục tiêu.
1. Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Nhớ được kiến thức đã học: Một số yếu tố thống kê và xác suất: bài toán về biểu đồ tranh, xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu. Phân số: nhận biết phân số, hai phân số bằng nhau, cộng, trừ, nhân, chia phân số... Hình học trực quan: điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, …áp dụng vào làm bài kiểm tra.
  - Tính toán, suy luận, vẽ hình. 
b/ Năng lực chung.
   - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và biết chủ động, tích cực làm bài kiểm tra 
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn toán học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm- Tự luận (90 phút)
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
 IV. Ma trận đề kiểm tra.
	
	Mức độ nhận thức
	Số câu
	Điểm

	
Chuẩn kiến thức
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1. Một số yếu tố thống kê và xác suất
	2
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	3
	2,5

	2. Phân số
	6
	
	
	1
	
	1
	
	1
	9
	5,5

	3. Hình học phẳng
	3
	
	
	1
	1
	
	
	
	5
	2

	Số câu
	11,5
	2,5
	2
	1
	17
	

	Điểm
	3,75
	3,5
	1,75
	1
	
	10

	Tỉ lệ %
	37,5%
	35%
	1,75%
	10%
	100%
	


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra 
	

Stt
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị 
kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	- Bài toán về biểu đồ tranh, xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu, xác suất thực nghiệm  trong trò chơi lấy vật tư trong hộp.
	- Nhận biết: 
- Biết được xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu
- Thông hiểu: 
- Xác định được xác suất thực nghiệm  trong trò chơi lấy vật tư trong hộp.
- Từ biểu đồ tranh hiểu được tiêu chí thống kê.
	2,5
	0,5
	
	
	3

	2

	Phân số
	- Nhận biết phân số, hai phân số bằng nhau, cộng, trừ, nhân , chia phân số.
- Tách một phân  số thành hiệu để tính tổng.
	- Nhận biết: 
- Nhận biết phân số, hai phân số bằng nhau.
- Thông hiểu:
- Thực hiện được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Vận dụng: Vận dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số tìm x. 
- Vận dụng cao: Tách một phân  số thành hiệu để tính tổng.
	6
	1
	1
	1
	9

	3
	Hình học phẳng
	Điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, trung điểm đoạn thẳng
	- Nhận biết: 
- Biết được điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, hai đường thẳng cắt nhau.
- Thông hiểu:
Hiểu được đoạn thẳng CD là gì, điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
- Vận dụng:  Dựa vào điểm thuộc đoạn thẳng tính độ dài đoạn thẳng. 
	3
	1
	1
	
	5

	Tổng
	11,5
	2,5
	2
	1
	17

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	37,5%
	35%
	17,5%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	72,5%
	27,5%
	100%



VI. Đề kiểm tra
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): 
* Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Mỗi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương từ 1 đến 6. Gieo xúc xắc một lần. Mặt xuất hiện của xúc xắc là phần tử của tập hợp nào?
	A. {1; 6}                                                     
	B. {1; 2; 3; 4; 5; 6}

	C. {0; 1; 2; 3; 4; 5}                                         
	D. {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}


Câu 2: Nếu tung đồng xu 17 lần liên tiếp, có 8 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 3: Cách viết nào sau đây cho ta phân số ?
	
A. 
	
B.  
	
C. 
	
D. 



Câu 4: Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số:  -  ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 5: Viết hỗn số   dưới dạng phân số ta được :
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D.    



Câu 6: Phân số đối của phân số  là phân số:
	
A.
	
B.
	
C. 
	
D. 


Câu 7: Kết quả phép tính [image: ] ? 
	A. 3                  
	B.  4                
	C.  - 3                   
	D.  -4



Câu 8: Kết quả phép tính  ? 
	A. -5                  
	B. 5                
	C.  4                   
	D.  3


Câu 9: Cho hình vẽ dưới đây, phát biểu nào sau đây đúng ?
[image: ]
A. Điểm A không thuộc đường thẳng d
B. Điểm B thuộc đường thẳng d 
C. Điểm A thuộc đường thẳng d
D. Điểm A không thuộc đường thẳng d, điểm B không thuộc đường thẳng d.
Câu 10. Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC: 
	A. Cắt nhau
B. Song song với nhau.
C. Trùng nhau
D. Có hai điểm chung
	[image: ]


Câu 11: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. Vô số đường


Câu 12: Cho đoạn thẳng AB = 9 cm. Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:
	A. 10  cm
	B. 6 cm                
	C. 5 cm                         
	D. 4 cm


II. Tự luận (7,0 điểm): 
[bookmark: _GoBack]Câu 13: (2,0 điểm) Biểu đồ tranh ở hình dưới đây cho biết số dâu tây thu hoạch được của các tổ.
[image: Giải Toán 4 VNEN Bài 14: Biểu đồ tranh | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN]
[image: ] : 2,5kg
a) Tổ nào thu hoạch được nhiều dâu tây nhất ? Tổ nào thu hoạch được ít dâu tây nhất?
b) Tổ 3 thu hoạch được  bao nhiêu  kg dâu tây?
c) Tổ 1 thu hoạch được  nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu kg dâu tây?
d) Tính tổng số dâu tây của cả ba tổ thu hoạch được?
Câu 14:( 1,5điểm) Thực hiện phép tính:
	
a) 
	
b) 
	
c)  


Câu 15:(1,5 điểm)  Tìm x, biết:

a) [image: ][image: ]			b) [image: ]		c) 
Câu 16: (1,0 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.
Câu 17:(1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 

                                A= 
Hết

VII. Hướng dẫn chấm và thang điểm
I. Trắc nghiệm(3,0 điểm). (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	D
	A
	C
	A
	C
	A
	A
	C


II. Tự luận(7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13
(2đ)
	a) Tổ 1 thu hoạch được nhiều dâu tây nhất. Tổ 2 thu hoạch được ít dâu tây nhất.
b) Tổ 3 thu hoạch được số kg dâu tây là: 3 x 2,5 = 7,5 kg
c) Tổ 1 thu hoạch được  nhiều hơn tổ 2 số kg dâu tây là:
(4 – 2) x 2,5 = 5kg
d) Tổng số dâu tây của cả ba tổ thu hoạch được là:
(4 + 2 + 3) x 2,5 = 22,5 kg
	0,5

0,5
0,5


0,5

	14
(1,5 đ)
	
a) 
b)

 
c)

 

	0,5


0,5







0,5

	15
(1,5đ)
	a) a)[image: ]                        




c) 





Vậy 
	
b) 



  
Vậy x = 1






	


0,5






0,5







0,5

	16
(1đ)
	Vẽ đúng hình: 0,25đ.
[image: ]
AB = 8cm, AC = 4cm
Độ dài đoạn thẳng CB là: CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm    
 
	
0,25


0,75

	17
(1đ)
	

A= = 

 Vậy A =  
	

0,5

0,5



Phú Đông, ngày 3 tháng 3 năm 2024
	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Vũ  Thị Kiều Vân




BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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